
STT Họ và tên Trường Thành tích

I. Học sinh

1 Trần Nguyễn Mai Linh THCS Phù Cừ, huyện Phù Cừ Đoạt giải Nhì

2 Đỗ Anh Thư THCS Minh Đức, thị xã Mỹ Hào Đoạt giải Nhì

3 Lê Thanh Tùng THCS Phù Cừ, huyện Phù Cừ Đoạt giải Ba

4 Trần Đoàn Trúc Linh THCS Phù Cừ, huyện Phù Cừ Đoạt giải Ba

5 Nguyễn Bảo Duy THCS Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên Đoạt giải Ba

6 Nguyễn Diệu Linh THCS An Tảo, thành phố Hưng Yên Đoạt giải Ba

7 Phạm Thị Minh Hải THCS Lê Lợi, thành phố Hưng Yên Đoạt giải Ba

8 Trần Thái Hà THCS Lê Lợi, thành phố Hưng Yên Đoạt giải Ba

9 Trịnh Vân Ngọc TH&THCS Hồng Châu, thành phố Hưng Yên Đoạt giải Ba

10 Lê Hà Linh THCS Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào Đoạt giải Ba

11 Nguyễn Hoa Nhiên THCS Cửu Cao, huyện Văn Giang Đoạt giải Ba

12 Đỗ Lê Duyên THCS Tân Quang, huyện Văn Lâm Đoạt giải Ba

13 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân THCS Tân Quang, huyện Văn Lâm Đoạt giải Ba

14
Dương Minh Ngọc THCS Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi Đoạt giải 

Khuyến khích

15
Hoàng Mai Khánh Chi THCS Phạm Huy Thông, huyện Ân Thi Đoạt giải 

Khuyến khích

16
Nguyễn Quang Huy THCS Bãi Sậy, huyện Ân Thi Đoạt giải 

Khuyến khích

17
Chu Bảo Châu THCS Đoàn Thị Điểm, huyện Khoái Châu Đoạt giải 

Khuyến khích

18
Lê Thu Giang THCS Tân Châu, huyện Khoái Châu Đoạt giải 

Khuyến khích

19
Vũ Thị Ngọc Hân THCS An Vĩ, huyện Khoái Châu Đoạt giải 

Khuyến khích

20
Tạ Thị Phương Thùy TH&THCS Thọ Vinh, huyện Kim Động Đoạt giải 

Khuyến khích

21
Trần Việt Anh THCS Bảo Khê, thành phố Hưng Yên Đoạt giải 

Khuyến khích

22
Vũ Huy Sâm THCS Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên Đoạt giải 

Khuyến khích

23
Lại Thị Phương Hiền THCS Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào Đoạt giải 

Khuyến khích

24
Lê Hà My THCS Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào Đoạt giải 

Khuyến khích

25
Vũ Anh Khoa THCS Chu Mạnh Trinh, huyện Văn Giang Đoạt giải 

Khuyến khích

26
Nguyễn Như Quỳnh THCS Đoàn Thị Điểm, huyện Yên Mỹ Đoạt giải 

Khuyến khích
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27
Trịnh Diễm Quỳnh THCS Nguyễn Văn Linh, huyện Yên Mỹ Đoạt giải 

Khuyến khích

28 Dương Thị Kim Chi THPT Trần Hưng Đạo Đoạt giải Ba

29 Nguyễn Hương Giang THCS&THPT Hoàng Hoa Thám Đoạt giải Ba

30
Lê Tuấn Anh THPT Trần Hưng Đạo Đoạt giải 

Khuyến khích

1 Đào Lệ Thủy TH&THCS Hồng Nam, thành phố Hưng Yên Đoạt giải Ba

2
Phùng Văn Tiêm THCS Tân Quang, huyện Văn Lâm Đoạt giải 

Khuyến khích

3 Đặng Thị Thanh Huệ THPT Kim Động Đoạt giải Nhì

4 Nguyễn Thị Ly THPT Nghĩa Dân Đoạt giải Ba

5
Vũ Thị Anh THPT Ân Thi Đoạt giải 

Khuyến khích

6
Lê Thị Thu THPT Nghĩa Dân Đoạt giải 

Khuyến khích

7
Nguyễn Thị Hoài THPT Văn Lâm Đoạt giải 

Khuyến khích

II. Giáo viên


